
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  688/YCBG-BVPS Tiền Giang, ngày  24  tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc 
dự toán mua sắm Mua biểu mẫu in ấn năm 2024 cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Võ Thị Huỳnh Quyên;

- Chức vụ: Viên chức phòng Tài chính kế toán;

- Số điện thoại: 02733. 883344.

- Địa chỉ Email: bvphusantg@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ 
Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: bvphusantg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ 
ngày 08 tháng 7 năm 2024 (Thứ hai). Các báo giá nhận được sau thời điểm này 
sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 08 
tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng và tính năng kỹ thuật hàng hóa yêu cầu báo giá 
(theo Danh mục hàng hóa đính kèm Yêu cầu báo giá này).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 
4A, đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
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3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 
theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác:

a) Báo giá đạt yêu cầu khi báo đủ chủng loại, số lượng và đặc tính kỹ 
thuật của hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Báo giá phải là giá trọn gói, 
bao gồm Công vận chuyển, giao hàng tại kho của Bệnh viện, … và thuế các loại 
theo qui định của pháp luật.

b) Yêu cầu báo giá này được dăng tại trên cổng muasamcong và Website 
của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang: https://bvphusantiengiang.vn/./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Đăng Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/
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DANH MỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm Yêu cầu báo giá số  388/YCBG-BVPS ngày  24/6/2024)

Stt Tên hàng hóa và yêu cầu kỹ thuật Đơn vị 
tính

 Số lượng 
cần mua 

1.

Bảng kiểm an toàn phẫu thuật
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 5.000 

2.

Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ sơ sinh
- Kích thước: (14,5 x 20,5) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 14.000 

3.

Bảng theo dõi tiền sản giật 
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen

Tờ 1.000 

4.

Bao thư lớn
- Kích thước: (16,5 x 23) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa
- Định lượng: 70g/m2
- In logo bệnh viện ở góc trái
- In màu xanh dương.

Cái 1.000 

5.

Bệnh án ngoại trú
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen

Tờ 500

6.

Bệnh án phụ khoa
- Kích thước: (29,5 x 41) cm, số lượng 1 tờ, In 2 
mặt, màu đen.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm, số lượng 3 tờ, In 2 
mặt, màu đen.

Bộ 4.700 
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- Loại giấy: giấy An Hòa.
- Định lượng: 60g/m2.
- Gáy: Kích thước: 4cm x 29.5cm.
+ Gáy bìa: màu vàng; Loại giấy: giấy fort; định 
lượng 160g/m2.
+ Gáy trong: màu trắng, có in chữ, số lượng: 9 tờ; 
Loại giấy: An Hòa; định lượng 60g/m2.

7.

Bệnh án sản khoa. 
- Kích thước: (29,5 x 41) cm, số lượng 1 tờ, In 2 
mặt, màu đen
- Kích thước: (21 x 29,7) cm, số lượng 3 tờ, In 2 
mặt, màu đen
- Loại giấy: giấy An Hòa. 
- Định lượng: 60g/m2
- Gáy: Kích thước 4cm x 29.5cm
+ Gáy bìa: màu hồng; Loại giấy: giấy fort; định 
lượng 160g/m2
+ Gáy trong: màu trắng, có in chữ; số lượng: 9 tờ; 
Loại giấy: An Hòa; định lượng  60g/m2

Bộ 18.500 

8.

Bệnh án sơ sinh.
- Kích thước: (29,5 x 41) cm, số lượng 1 tờ, In 2 
mặt, màu đen.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm, số lượng 3 tờ, In 2 
mặt, màu đen.
- Loại giấy: giấy An Hòa.
- Định lượng: 60g/m2
- Gáy: Kích thước: 4cm x 29.5cm.
+ Gáy bìa: màu xanh; Loại giấy: giấy fort; định 
lượng 160g/m2.
+ Gáy trong: màu trắng, có in chữ, số lượng: 7 tờ; 
Loại giấy: An Hòa; định lượng 60g/m2.

Bộ 1.450 

9.

Biên bản tư vấn giữa khoa – tour trực và thân nhân 
bệnh nhân.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Tờ 1.900 

10.
Biểu đồ chuyển dạ.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm

Tờ 3.000 
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- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

11.

Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và 
gây mê hồi sức.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm – 02 tờ/ phiếu
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen.

Phiếu 12.500 

12.

Giấy cam kết bỏ thai bằng thuốc theo ý muốn.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 1.750 

13.

Giấy cam kết phá thai.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 1.750 

14.

Hồ sơ phá thai.
- Kích thước: (29,5 x 41) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Tờ 1.750 

15.

Kết quả XN kháng thể kháng HIV.
- Kích thước: (20,5 x 14,5) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 11.000 

16.

Phiếu chăm sóc.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Tờ 46.500 

17.
Phiếu công khai thuốc (Kardex)
- Kích thước: (21 x 29,7) cm

Tờ 5.000
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- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen

18.

Phiếu điện tim
- Kích thước: (21 x 29,7) cm – 02 tờ/ phiếu
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen

Phiếu 19.500

19.

Phiếu gây mê hồi sức.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm – 02 tờ/ phiếu
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Phiếu 5.000 

20.

Phiếu giao - nhận bé.
- Kích thước: (20,5 x 14,5) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 2.500 

21.

Phiếu khám chuyên khoa.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 1.500

22.

Phiếu kiểm gạc - y - dụng cụ.
- Kích thước: (20,5 x 14,5) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 2.000 

23.

Phiếu siêu âm phụ khoa (1 mặt).
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa.
- Định lượng: 60g/m2.
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 5.000 

24.
Phiếu siêu âm sản khoa (1 mặt).
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa.

Tờ 20.000 
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- Định lượng: 60g/m2.
- In 1 mặt, màu đen 

25.

Phiếu theo dõi truyền dịch.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 9.200 

26.

Phiếu cung cấp thông tin (không trọn gói).
- Kích thước: (20,5 x 14,5) cm.
- Loại giấy: giấy An Hòa.
- Định lượng: 60g/m2.
- In 1 mặt, màu đen .

Tờ 2.000 

27.

Tóm tắt bệnh án sơ sinh (dùng cho chuyển viện)
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen

Tờ 700

28.

Phiếu tự nguyện đăng ký tiêm globulin miễn dịch.
- Kích thước: (20,5 x 14,5) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen 

Tờ 1.500 

29.

Phiếu tự nguyện đăng ký XN sàng lọc sơ sinh
- Kích thước: (20,5 x 14,5) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 1 mặt, màu đen

Tờ 13.000

30.

Phiếu tư vấn truyền máu.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Tờ 1.400 

31.

Phiếu xét nghiệm (bệnh phẩm)
- Kích thước: (20,5 x 14,5) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2

Tờ 3.000 
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- In 1 mặt, màu đen 

32.

Phiếu XN.GPB sinh thiết
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa 
- Định lượng: 60g/m2.
- In 2 mặt, màu đen

Tờ 205

33.

Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án.
- Kích thước: (29,7 x 42) cm, gấp đôi - 50 
tờ/quyển.
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2.
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Cuốn 10 

34.

Sổ bàn giao người bệnh chuyển khoa.
- Kích thước: (29,7 x 42) cm, gấp đôi - 50 
tờ/quyển. 
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Duplex định lượng 220g/m2
- In 2 mặt, màu đen.

Cuốn 4

35.

Sổ bàn giao vật tư y tế tiêu hao.
- Kích thước: (29,7 x 42) cm, gấp đôi - 50 
tờ/quyển. 
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Cuốn 23 

36.

Sổ biên bản hội chẩn.
- Kích thước: (29,7 x 42) cm, gấp đôi - 50 
tờ/quyển. 
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Cuốn 54 

37.

Sổ đẻ.
- Kích thước: (20,5 x 29,5) cm-100 tờ/quyển.
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Cuốn 47 

38.
Sổ ghi thuốc (sổ lớn).
- Kích thước: (29 x 41) cm-100 tờ/quyển.

Cuốn 58 
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- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

39.

Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh
- Kích thước: (20,5 x 29,5) cm-100 tờ/quyển.
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen

Cuốn 4

40.

Sổ khám bệnh lớn
Kích thước: (29,7 x 42) cm-100 tờ/cuốn
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Duplex định lượng 220g/m2
- In 2 mặt, màu đen

Cuốn 50

41.

Sổ kho.
- Kích thước: (20,5 x 29,5) cm-100 tờ/quyển.
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Cuốn 20 

42.

Sổ mời hội chẩn.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm gấp đôi -50 tờ/quyển.
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Cuốn 40

43.

Sổ tiêm ngừa.
- Kích thước: (20,5 x 29,5) cm-100 tờ/quyển.
- Loại giấy: giấy An Hòa, định lượng: 60g/m2
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Cuốn 7 

44.

Phiếu theo dõi điều trị.
- Kích thước: (21 x 29,7) cm
- Loại giấy: giấy An Hòa
- Định lượng: 60g/m2
- In 2 mặt, màu đen 

Tờ 13.000 

45.
Trích biên bản hội chẩn.
- Kích thước: (20,5 x 29,5) cm-100 tờ/quyển.
- Loại giấy: giấy cacbon 2 liên (liên 1 màu trắng, 

Cuốn 45 
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liên 2 màu hồng), định lượng: 60g/m2.
- Bìa: giấy Đồng Nai, định lượng 105g/m2 
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